
STT TÊN CÔNG TÁC ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

GHI 

CHÚ

I
Lắp đặt ống ghen xoắn HDPE 125/160mm chờ luồn dây cáp điện 

ngầm tại bến số 2

1
Đào mương đi rãnh cáp bằng máy đào 0,4m3 - Cấp đất III, để đặt ống ghen 

xoắn HDPE 125/160mm

100m3 1.496

2
Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công - 

Cấp đất III,  để đặt ống ghen xoắn HDPE 125/160mm

1m3 24.480

3 Lắp đặt ống ghen xoắn HDPE 125/160mm 100 m 14.800

4
Đắp hoàn trả rãnh mương bằng máy đầm đất cầm tay 70kg (khối lượng đào 

trừ đi khối lượng chiếm chỗ của Ống ghen)

100m3 1.461

II Sửa chữa nền nhà khu E 0 0.000

1
Phá dỡ kết cấu nền bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông cầm tay m3 0.225

2
Thi công bê tông lót bằng máy trộn, đổ bằng thủ công M100, đá 1x2, PCB30 

nhồi vào vị trí sụt lún

m3 1.800

3 Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 m2 2.250
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